
Rác cháy được Chai lọ, Lon, Chai nhựa PET, Khay xốp trắng, Các loại nhựa khác
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 Liên hiệp Hiệp hội Vệ sinh Công cộng Isawa Thành phố Oshu / Nhóm Hỗ trợ Cộng đồng - Chi nhánh Tổng hợp Isawa Thành phố Oshu
TEL: 0197-34-0312 (trực tiếp)

・Xin hãy tuân thủ các quy tắc về cách phân loại và bỏ rác, đồng thời hợp tác trong việc giảm thiểu lượng rác thải và việc thu gom
phân loại.

Rác không cháy được ／ Báo, Tạp chí, Thùng các-tông, Hộp giấy, Các loại giấy khác

Năm 2025 　  Tháng 4 Tháng 5

Khu 1 - 8 của Oyama

Các loại nhựa khác

Năm tài chính 2025　Lịch thu gom rác và vật liệu tái chế [Isawa]

Hãy bỏ rác đúng giờ và đúng trạm thu gom đã được quy định cho từng khu vực. Rác không tuân thủ quy định sẽ không được thu
gom.

Năm 2026 　　Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3

Tháng 6

Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9

Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12

Bảng phân loại rác và vật liệu tái chế theo từng mục.



Rác cháy được Chai lọ, Lon, Chai nhựa PET, Khay xốp trắng, Các loại nhựa khác
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Các loại nhựa khác

Rác không cháy được ／ Báo, Tạp chí, Thùng các-tông, Hộp giấy, Các loại giấy khác

Tháng 5　  Tháng 4Năm 2025

Năm 2026 　　Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3

Tháng 6

Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9

・Xin hãy tuân thủ các quy tắc về cách phân loại và bỏ rác, đồng thời hợp tác trong việc giảm thiểu lượng rác thải và việc thu gom
phân loại.

Hãy bỏ rác đúng giờ và đúng trạm thu gom đã được quy định cho từng khu vực. Rác không tuân thủ quy định sẽ không được thu
gom.

 Liên hiệp Hiệp hội Vệ sinh Công cộng Isawa Thành phố Oshu / Nhóm Hỗ trợ Cộng đồng - Chi nhánh Tổng hợp Isawa Thành phố Oshu
TEL: 0197-34-0312 (trực tiếp)

Khu 9 - 20 của Oyama

Năm tài chính 2025　Lịch thu gom rác và vật liệu tái chế [Isawa]

Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12

Bảng phân loại rác và vật liệu tái chế theo từng mục.



Rác cháy được Chai lọ, Lon, Chai nhựa PET, Khay xốp trắng, Các loại nhựa khác

Chủ
nhật

Thứ
Hai

Thứ
Ba

Thứ
Tư

Thứ
Năm

Thứ
Sáu

Thứ
Bảy

Chủ
nhật

Thứ
Hai

Thứ
Ba

Thứ
Tư

Thứ
Năm

Thứ
Sáu

Thứ
Bảy

Chủ
nhật

Thứ
Hai

Thứ
Ba

Thứ
Tư

Thứ
Năm

Thứ
Sáu

Thứ
Bảy

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7

6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14

13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21

20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28

27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31 29 30

Chủ
nhật

Thứ
Hai

Thứ
Ba

Thứ
Tư

Thứ
Năm

Thứ
Sáu

Thứ
Bảy

Chủ
nhật

Thứ
Hai

Thứ
Ba

Thứ
Tư

Thứ
Năm

Thứ
Sáu

Thứ
Bảy

Chủ
nhật

Thứ
Hai

Thứ
Ba

Thứ
Tư

Thứ
Năm

Thứ
Sáu

Thứ
Bảy

1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6

6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13

13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20

20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27

27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30

31

Chủ
nhật

Thứ
Hai

Thứ
Ba

Thứ
Tư

Thứ
Năm

Thứ
Sáu

Thứ
Bảy

Chủ
nhật

Thứ
Hai

Thứ
Ba

Thứ
Tư

Thứ
Năm

Thứ
Sáu

Thứ
Bảy

Chủ
nhật

Thứ
Hai

Thứ
Ba

Thứ
Tư

Thứ
Năm

Thứ
Sáu

Thứ
Bảy

1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 6

4 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13

12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20

19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27

26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31

30

Chủ
nhật

Thứ
Hai

Thứ
Ba

Thứ
Tư

Thứ
Năm

Thứ
Sáu

Thứ
Bảy

Chủ
nhật

Thứ
Hai

Thứ
Ba

Thứ
Tư

Thứ
Năm

Thứ
Sáu

Thứ
Bảy

Chủ
nhật

Thứ
Hai

Thứ
Ba

Thứ
Tư

Thứ
Năm

Thứ
Sáu

Thứ
Bảy

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14

11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21

18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28

25 26 27 28 29 30 31 29 30 31

Các loại nhựa khác

Rác không cháy được ／ Báo, Tạp chí, Thùng các-tông, Hộp giấy, Các loại giấy khác

Tháng 5　  Tháng 4Năm 2025

Năm 2026 　　Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3

Tháng 6

Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9

・Xin hãy tuân thủ các quy tắc về cách phân loại và bỏ rác, đồng thời hợp tác trong việc giảm thiểu lượng rác thải và việc thu gom
phân loại.

Hãy bỏ rác đúng giờ và đúng trạm thu gom đã được quy định cho từng khu vực. Rác không tuân thủ quy định sẽ không được thu
gom.

 Liên hiệp Hiệp hội Vệ sinh Công cộng Isawa Thành phố Oshu / Nhóm Hỗ trợ Cộng đồng - Chi nhánh Tổng hợp Isawa Thành phố Oshu
TEL: 0197-34-0312 (trực tiếp)

Khu 1, khu 3 -10 của Natsuta

Năm tài chính 2025　Lịch thu gom rác và vật liệu tái chế [Isawa]

Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12

Bảng phân loại rác và vật liệu tái chế theo từng mục.



Rác cháy được Chai lọ, Lon, Chai nhựa PET, Khay xốp trắng, Các loại nhựa khác
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・Xin hãy tuân thủ các quy tắc về cách phân loại và bỏ rác, đồng thời hợp tác trong việc giảm thiểu lượng rác thải và việc thu gom
phân loại.

Hãy bỏ rác đúng giờ và đúng trạm thu gom đã được quy định cho từng khu vực. Rác không tuân thủ quy định sẽ không được thu
gom.

 Liên hiệp Hiệp hội Vệ sinh Công cộng Isawa Thành phố Oshu / Nhóm Hỗ trợ Cộng đồng - Chi nhánh Tổng hợp Isawa Thành phố Oshu
TEL: 0197-34-0312 (trực tiếp)

Tháng 2 Tháng 3

Tháng 9

Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12

Khu 2 của Natsuta

Năm tài chính 2025　Lịch thu gom rác và vật liệu tái chế [Isawa]

Các loại nhựa khác

Rác không cháy được ／ Báo, Tạp chí, Thùng các-tông, Hộp giấy, Các loại giấy khác

Tháng 5　  Tháng 4Năm 2025

Năm 2026 　　Tháng 1

Tháng 6

Tháng 7 Tháng 8

Bảng phân loại rác và vật liệu tái chế theo từng mục.



Rác cháy được Chai lọ, Lon, Chai nhựa PET, Khay xốp trắng, Các loại nhựa khác
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Các loại nhựa khác

Rác không cháy được ／ Báo, Tạp chí, Thùng các-tông, Hộp giấy, Các loại giấy khác

Tháng 5　  Tháng 4Năm 2025

Năm 2026 　　Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3

Tháng 6

Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9

・Xin hãy tuân thủ các quy tắc về cách phân loại và bỏ rác, đồng thời hợp tác trong việc giảm thiểu lượng rác thải và việc thu gom
phân loại.

Hãy bỏ rác đúng giờ và đúng trạm thu gom đã được quy định cho từng khu vực. Rác không tuân thủ quy định sẽ không được thu
gom.

 Liên hiệp Hiệp hội Vệ sinh Công cộng Isawa Thành phố Oshu / Nhóm Hỗ trợ Cộng đồng - Chi nhánh Tổng hợp Isawa Thành phố Oshu
TEL: 0197-34-0312 (trực tiếp)

Khu vực Wakayanagi

Năm tài chính 2025　Lịch thu gom rác và vật liệu tái chế [Isawa]

Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12

Bảng phân loại rác và vật liệu tái chế theo từng mục.
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Năm tài chính 2025  Lịch thu gom tại Trạm tái chế vào Chủ nhật [Isawa]

Ngày thu gom tại Trạm tái chế vào Chủ nhật [Chủ nhật thứ 3 của tháng]

Thời gian: Từ 8 giờ 30 phút sáng đến 10 giờ sáng

Địa điểm:
Trung tâm cộng đồng Oyama / Trung tâm cộng đồng Natsuta
Trung tâm cộng đồng Wakayanagi / Trung tâm cộng đồng Isawa Atago　

Năm 2025 　  Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6

Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9

 Liên hiệp Hiệp hội Vệ sinh Công cộng Isawa Thành phố Oshu / Nhóm Hỗ trợ Cộng đồng - Chi nhánh Tổng hợp Isawa Thành phố Oshu  TEL: 34-0312

Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12

Năm 2026 　　Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3


